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	Mức độ
Tên Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Thấp
	cao
	

	Chủ đề 1 :
Pháp luật và kỉ luật 
	Nêu được khái niệm pháp luật và kỉ luật 
	
	
	
	

	Số câu : 1
Số điểm :  2    
Tỉ lệ    20 %
	Số câu :1
Số điểm:2

	Số câu:
Số điểm:

	Số câu:
Số điểm : 

	Số câu:
Số điểm :

	Số câu:1
2điểm= 20 % 

	Chủ đề 2 :
Tình bạn 

	
	
	Nêu được khái niệm, biểu hiện của tình bạn trong sáng 
	
	

	Số câu : 1
Số điểm : 3
     Tỉ lệ    30 %
	Số câu:1
Số điểm: 3

	Số câu: 
Số điểm :

	Số câu:
Số điểm :

	Số câu:
Số điểm : 

	Số câu:1
3điểm= 30 %

	Chủ đề 3 :Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác 

	Nêu được khái niệm, lí do tại sao phải học hỏi và tôn trọng các dân tộc khác
	
	
	
	

	Số câu : 1
Số điểm :     3
Tỉ lệ   30 %
	Số câu:
Số điểm

	Số câu: 1
Số điểm: 3

	Số câu:
Số điểm: 

	Số câu:  
Số điểm : 

	Số câu:1
3điểm= 30 % 

	Chủ đề 4 : Chữ tín 

	
	
	Trả lời đồng tình hay không, giải thích đươc vì sao
	
	

	Số câu : 1
Số điểm :     2
Tỉ lệ   20 %
	Số câu:
Số điểm:

	Số câu: 
Số điểm: 

	Số câu:1
Số điểm: 2

	Số câu:  
Số điểm : 

	Số câu:1
2điểm= 20 % 

	Tổng số câu :4
Tổng số điểm: 10
Tỉ lệ    100  %
	Số câu:2
Số điểm:5
50%
	Số câu:1
Số điểm:3
30%
	Số câu:2
Số điểm: 2
Tỉ lệ:   20 %
	Số câu:
Số điểm:
0%
	Số câu:4
Số điểm:10
100%
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MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 8 

(Thời gian làm bài: 45 phút)

Câu 1 :Thế nào là pháp luật và kỷ luật ? ( 2 điểm )

Câu 2 : Thế nào là tình bạn ? Đặc điểm của tình bạn trong sáng lành mạnh?. ( 3 điểm )

Câu 3 : Như thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác ? Vì sao phải tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác ? (3 điểm )

Câu 4 : Có ý kiến cho rằng : “ Giữ chữ tín chỉ là giữ lời hứa”.

Em có đồng tình với ý kiến đó không ? Vì sao ? ( 2 điểm )

............Hết..............
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Câu 1 :(2 điểm)

 a-Pháp luật : Là các qui tắc xử sự chung, có tính bắt buộc, do nhà nước ban hành, được nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế. (1 điểm)

b-Kỷ luật là những qui định, quy ước của một cộng đồng ( 1 tập thể ) và những hành vi cần tuân theo nhằm bảo đảm sự phối hợp hành động thống nhất chặt chẽ của mọi người.(1 điểm)

Câu 2: (3 điểm)

-Tình bạn là tình cảm gắn bó giữa 2 hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau về tính tình, sở thích hoặc có chung xu hướng hoạt động, có cùng lý tưởng sống.(1 điểm)

-Tình bạn trong sáng lành mạnh có những đặc điểm :

+ Phù hợp với nhau về quan niệm sống, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, chân thành, tin cậy và có trách nhiệm đối với nhau, thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau.(1 điểm)

+ Tình bạn trong sáng, lành mạnh có thể  có giữa 2 người cùng giới hoặc khác giới(1 điểm)

Câu 3:(3 điểm)

 -Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là tôn trọng chủ quyền. lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc, luôn tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hóa, xã hội của các dân tộc, đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình.(1 điểm)

-Mỗi dân tộc đều có những thành tựu nổi bật về kinh tế, khoa học, kỷ thuật, văn hóa, nghệ thuật, những công  trình đặc sắc, những truyền thống quý báu, đó là vốn quý của loài người cần được tôn trọng, tiếp thu và phát triển.(1 điểm)

-Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác sẽ tạo điều kiện để nước ta tiến nhanh trên con đường xây dựng đất nước giàu mạnh và phát triển bản sắc dân tộc.(1 điểm)

Câu 4:(2 điểm)

 “ Giữ chữ tín chỉ là giữ lời hứa”.

-Không đồng tình, vì giữ lời hứa chỉ là biểu hiện của giữ chữ tín, không những giữ lời hứa mà còn phải thực hiện tốt lời hứa. (1 điểm)

-Phải thể hiện ở chất lượng của việc thực hiện lời hứa ( Phải có quyết tâm, hiệu quả trong việc thực hiện lời  hứa đó.(1 điểm)

………….Hết………..
